
1

Kiến thức và thực hành phòng chống tai nạn 

thương tích của người dân tại 8 huyện/thành 

phố thuộc tỉnh Thái Bình từ tháng 6/2011 đến 

tháng 5/2012

Tạp chí Y học cộng đồng

ISSN: 2354-0613

Tháng 10 

(12)/2014
2014-2015 Đỗ Minh Sinh Dịch tễ

Nguyễn Thị Huế Giải phẫu - Mô

Trần Thị Kim Thục Giải phẫu - Mô

Phạm Thanh Bình BYT

3

Đánh giá thực trạng đái tháo đường thai kỳ tại 

tỉnh Nam Định theo tiêu chuẩn chẩn đoán của 

WHO 1998

Tạp chí Y học thực hành

ISSN: 1859-1663

Số 9 

(932)/2014
2014-2015 Lê Thanh Tùng BGH

4
Chính sách phúc lợi đối với tài chính y tế 

trong phát triển y tế ở Việt Nam hiện nay

Tạp chí Giáo dục lý luận

ISSN: 0868-3492

Tháng 10 

(220)/2014
2014-2015 Đinh Quốc Thắng LLCT

5
Phát triển phúc lợi cho nhân lực y tế ở Việt 

Nam

Tạp chí Châu Á - Thái 

Bình Dương

ISSN: 0868-3808

Tháng 10 

(345)/2014
2014-2015 Đinh Quốc Thắng LLCT

Tạp chí Y học Việt Nam

ISSN: 1859-1868

Tập 424 

Tháng 

11/2014

2014-20152
Thực trạng thể lực của học sinh lớp 10 tại 

Nam Định năm 2013

Đơn vị

NĂM HỌC 2014-2015

STT Tên bài báo Tên tạp chí
Ngày xuất 

bản
Năm học

Họ và tên tác giả và 

thành viên tham gia

DANH MỤC BÁO TRONG NƯỚC THEO NĂM HỌC



6

Một số yếu tố ảnh hưởng tới hứng thú nghề 

nghiệp của sinh viên Đại học Điều dưỡng 

Nam Định

Tạp chí Tâm lý học xã 

hội

ISSN 0866 - 8019

Tháng 

10/2014
2014-2015 Mai Thị Thu Hằng GDPL

Lê Thị Huyền Trinh Sinh vật

Nguyễn Thị Tú Anh Sinh vật

Đỗ Minh Sinh Dịch tễ

Nguyễn Thị Loan Sinh vật

Đỗ Minh Sinh Dịch tễ

Lê Thị Huyền Trinh Sinh vật

9
Bàn về các giải pháp xây dựng thiết chế 

văn hóa làng ven biển xứ Thanh

Hội thảo Khoa học Văn 

hóa biển đảo bảo vệ và 

phát huy giá trị Do Bộ 

Văn hóa TT&DL kết hợp 

cùng Hội đồng Di sản 

văn hóa quốc gia

Tháng 

10/2014
2014-2015 Mai Thị Thanh Thu Ngoại ngữ

Đỗ Thị Hồng Hải Giải phẫu - Mô

Trịnh Quốc Thành Học viện Quân Y

Quản Hoàng Lâm Học viện Quân Y

7
Dị tật bẩm sinh câm điếc và chậm phát triển 

trí tuệ tại các làng nghề cơ khí tỉnh Nam Định

Tạp chí Y học thực hành

ISSN: 1859-1663

Số 918 - 

2014
2014-2015

2014-2015

2014-2015

Mối liên quan giữa dị dạng bẩm sinh ở con và 

nghề nghiệp của cha, mẹ tại các cộng đồng 

làng nghề cơ khí tỉnh Nam Định

Tạp chí Y học thực hành

ISSN: 1859-1663

Số 918 - 

2014

10

Nghiên cứu cấu trúc ống sinh tinh của bệnh 

nhân vô tinh thể sinh tinh nửa chừng 

(Muturation Arrest)

Tạp chí Y học Việt Nam

ISSN: 1859-1868

Tập 424 

Tháng 

11/2014

8



Nguyễn Đình Tảo Học viện Quân Y

11

Phát triển hệ thống quản lý điều dưỡng và các 

cơ sở đào tạo điều dưỡng cung cấp nguồn 

nhân lực y tế

Tạp chí Quản lý giáo dục

ISSN: 1859-2910

Tháng 9 

(69)/2014
2014-2015

Phạm Thị Thanh 

Hương
Hộ sinh

12

Quản lý phối hợp đào tạo giữa trường đại học 

Điều dưỡng Nam Định với cách bệnh viện 

trên địa bàn tỉnh

Tạp chí Thiết bị giáo dục

ISSN: 1859-0810

Tháng 8 

(108)/2014
2014-2015

Phạm Thị Thanh 

Hương
Hộ sinh

13

Nhận xét về kết quả can thiệp nâng cao kiến 

thức, kỹ năng sàng lọc đái tháo đường thai kỳ 

cho cán bộ y tế tuyến cơ sở

Tạp chí Y học thực hành
Tháng 2 

(952)/2015
2014-2015 Lê Thanh Tùng BGH

Nguyễn Thị Huế YTCC

Phạm Thanh Bình Bộ Y tế

Đỗ Văn Lương Bệnh viện đa khoa Vũ Thư

Trần Đình Thoan Cao đẳng Y tế Hồ Chí Minh

Lương Văn Minh Công đoàn ngành y tế thành phố Hồ chí minh

Lê Thế Trung YTCC

Hà Thanh Sơn Bộ Y tế

2014-2015

2014-2015

15

Thực trạng mắc hội chứng chuyển hóa và một 

số yếu tố liên quan ở người trưởng thành tại 

huyện Vũ Thư, Thái Bình năm 2013

Tạp chí Dinh dưỡng và 

thực phẩm

ISSN 1859-0381

2014-2015

14

Đánh giá bài giảng ngoại khóa và tư vấn của 

trạm y tế xã/phường về chăm sóc sức khỏe vị 

thành niên đối với học sinh lớp 10 tại Nam 

Định năm 2013

Tạp chí Y học Việt Nam

ISSN: 1859-1868

Tập 428 số 

1 Tháng 

3/2015

Tập 11 số 2 

Tháng 

5/2015

10

Nghiên cứu cấu trúc ống sinh tinh của bệnh 

nhân vô tinh thể sinh tinh nửa chừng 

(Muturation Arrest)

Tạp chí Y học Việt Nam

ISSN: 1859-1868

Tập 424 

Tháng 

11/2014



Nguyễn Đỗ Huy Viện Dinh dưỡng

Đỗ Minh Sinh YTCC

Vũ Thị Thúy Mai YTCC

Lê Thế Trung YTCC

Đỗ Thị Mai YTCC

Nguyễn Quốc Tiến Đại học Y dược Thái Bình

Lương Văn Minh Công đoàn ngành y tế thành phố Hồ chí minh

Hà Thanh Sơn Bộ Y tế

Nguyễn Đỗ Huy Viện Dinh dưỡng

18

Định hướng cơ bản cho việc sửa đổi bổ sung 

Bộ luật hình sự năm 1999 theo yêu cầu cải 

cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay 

Tạp chí Lý luận chính trị 

và truyền thông

ISSN: 1859-1485

Số 1859 - 

1485 tháng 

4/2015

2014-2015 Khổng Thị Nhạn LLCT

Đơn vị

Bước đầu tìm hiểu thực trạng tiếp cận và sử 

dụng dịch vụ chăm sóc sức khỏe và dinh 

dưỡng của người cao tuổi tại một số xã huyện 

Vụ Bản tỉnh Nam Định năm 2013

Tạp chí Dinh dưỡng và 

thực phẩm

ISSN: 1859-0381

Tập 11 só 2 

Tháng 

5/2015

2014-2015

DANH MỤC BÁO ĐĂNG TRÊN TG THEO NĂM HỌC

STT Tên bài báo Tên tạp chí
Ngày xuất 

bản
Năm học

2014-2015

16

Những thay đổi về kiến thức phòng bệnh tay 

chân miệng của các bà mẹ có con dưới 2 tuổi 

tại xã Tam Thanh - Vụ Bản - Nam Định sau 

can thiệp truyền thông về bệnh tay chân 

miệng ở trẻ em

Tạp chí Y tế công cộng

ISSN: 1859-1132

Số 35 

Tháng 

3/2015

2014-2015

15

Thực trạng mắc hội chứng chuyển hóa và một 

số yếu tố liên quan ở người trưởng thành tại 

huyện Vũ Thư, Thái Bình năm 2013

Tạp chí Dinh dưỡng và 

thực phẩm

ISSN 1859-0381

Tập 11 số 2 

Tháng 

5/2015

Hoọ và tên tác giả 

và thành viên tham 

17



Đoàn Quỳnh Anh ĐD Ngoại

Preechawong Sunida Đại học Thái Lan

Vũ Văn Đẩu NC&QLĐD

Aungsuroch Yupin ĐH Thái Lan

Navicharern 

Rungrawee
ĐH Thái Lan

J Health Res

 số 29 

Tháng 

4/2015

2014-2015

NĂM HỌC 2014-2015

1

Factors related to dietary behaviors in 

Vietnamese persons with recurrent kidney 

stone post-operation

J Health Res
Vol.28 no 6 

dec-2014
2014-2015

2

A study of trauma nursing core competency 

among stafe nerses in vietnamese general 

hospitals 







Bệnh viện đa khoa Vũ Thư

Cao đẳng Y tế Hồ Chí Minh

Công đoàn ngành y tế thành phố Hồ chí minh



Đại học Y dược Thái Bình

Công đoàn ngành y tế thành phố Hồ chí minh


